Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 96
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết và giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.

-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập
4. Vận dụng


	- GV phát phiếu bài tập: Trung bình cộng của hai số là 32. Tìm hai số đó, biết số bé bằng 
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 số lớn.

- GV quan sát HS làm bài.

- GV đưa đáp án đúng

Bài giải

Tổng của hai số đó là: 32 × 2 = 64

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé cần tìm: 64 : 8 ×3 = 24

Số lớn cần tìm: 64 - 24 = 40.

Đáp số: 24 và 40.

- GV giới thiệu bài mới.

Bài 1. 
- GV yêu cầu HS nhóm đôi.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Độ dài đoạn lên dốc là:

1 400 : 7 × 3 = 600 (m)

Độ dài đoạn xuống dốc là:

1 400 – 600 = 800 (m)

Đáp số: Đoạn lên dốc: 600 m;

Đoạn xuống dốc: 800 m.

Bài 2. 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV chấm bài, nhận xét.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Số ti vi 55 inch là:

36 : 4 × 3 = 27 (chiếc)

Số ti vi 75 inch là:

36 – 27 = 9 (chiếc)

Đáp số: 27 chiếc ti vi 55 inch;

9 chiếc ti vi 75 inch.

Bài 3. 
- GV phát phiếu ghi nội dung bài 3.

- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 10 = 17 (phần)

Số gà là:

34 000 : 17 × 7 = 14 000 (con)

Số vịt là:

34 000 – 14 000 = 20 000 (con)

Số gà ít hơn số vịt số con là:

20 000 – 14 000 = 6 000 (con)

Đáp số: 6 000 con.
Bài 4. 
? Số phần biểu thị chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu phần bằng nhau?

? Tổng của chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu?

- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
Nửa chu vi mảnh đất ban đầu:

130 : 2 = 65 (m)

Tổng số phần bằng nhau:

5 + 8 = 13 (phần)

Chiều rộng của mảnh đất ban đầu:

65 : 13 × 5 = 25 (m)
Chiều dài của mảnh đất ban đầu:

65 – 25 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất mới:

(25 + 20) × (40 + 10) = 2250 (m2)
Đáp số: a. 25m và 40m

        b. 2250 m2.
? Bài hôm nay học nội dung gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài, xem trước bài sau.
	- HS làm nhóm 2
- 1 nhóm bảng phụ
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS ghi bài.

- HS đọc yêu cầu, nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ. 

- HS nhận xét. 
- HS đọc yêu cầu, làm vở. 

-1HS bảng lớp.
- HS nhận xét.

- HS đọc đề, làm phiếu.

- 1 HS bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

-HS đọc yêu cầu.
- HS làm nháp.
- HS chữa bài.

- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 2/2/2025
Ngày giảng: 4/2/2025
TOÁN : Tiết 97
 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết và giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập.

4.Vận dụng
	Bài tập: Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó biết số bé bằng 
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 số lớn.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Tổng số phần bằng nhau: 1+5 = 6 (phần)

Số bé cần tìm: 72 : 6 × 1 = 12

Số lớn cần tìm: 72 – 12 = 60

Đáp số: 12 và 60
- GV giới thiệu bài học. 
a. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- GV yêu cầu HS đóng vai tình huống SGK- 15

- GV cho HS nêu lại bài toán. 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
? Số hạt dẻ của sóc chị là mấy phần bằng nhau?

? Số hạt dẻ của sóc em là mấy phần bằng nhau như thế?

? Hiệu số hạt dẻ của hai chị em sóc là bao nhiêu?

- GV tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.    
Tóm tắt
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? Nhìn vào sơ đồ, hiệu phần bằng nhau của 2 chị em sóc là bao nhiêu phần?

? 2 phần tương ứng với 6 hạt, vậy giá trị một phần là bao nhiêu hạt? Làm phép tính gì?
? Giá trị của mỗi phần là 3 hạt vậy số hạt dẻ của sóc chị là 7 phần như thế sẽ có bao nhiêu hạt?

? Vậy số hạt dẻ của sóc em có bao nhiêu hạt?

- GV yêu cầu HS nêu lại các bài giải.

Bài giải
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Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:

6 : 2 = 3 (hạt)

Số hạt dẻ của sóc chị là:

3 × 5 = 15 (hạt)

Số hạt dẻ của sóc em là:

15 - 6 = 9 (hạt)

Đáp số: Sóc chị: 15 hạt dẻ
              Sóc em: 9 hạt dẻ
? Để giải bài toán này chúng ta cần giải theo mấy bước?
- GV: Để giải bài toán tìm hai số khi tổng và tỉ số ta phải đi 5 bước.

+ B1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

+ B2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

+ B3: Tìm giá trị của một phần.

+ B4: Tìm số lớn.

+ B5: Tìm số bé.

Ta có thể gộp bước 3 và bước 4 vào với nhau.

? Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ khác nhau ở điểm nào?

b. Hoạt động

Bài 1. Số?
- GV cùng HS phân tích ý mẫu.

- GV yêu cầu HS làm nhóm đôi.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
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Bài 2. 
- GV cho HS làm cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Số bạn nam tham gia thi đấu cờ vua là:

10 : 1 × 3 = 30 (bạn)

Số bạn nữ tham gia thi đấu cờ vua là:

30 – 10 = 20 (bạn)

Đáp số: 30 bạn nam; 20 bạn nữ.

? Bài hôm nay chúng ta đã học nội dung gì? 

? Nêu các bước để tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc về nhà xem trước bài sau.
	- HS làm nháp, 1 bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi bài.
- HS đóng vai tình huống SGK.

- HS đọc bài toán, tóm tắt bài.

5 phần bằng nhau.

3 phần bằng nhau.

6 hạt
- HS quan sát GV tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Hiệu số phần là 2 phần bằng nhau (5 – 3 = 2).

Mỗi phần là 3 hạt 
(lấy 6 : 2 = 3)

 3 × 5 = 15 hạt.

15 - 6 = 9 hạt.

- HS nêu lại bài giải.

5 bước.

- HS nêu lại các bước.

Hai dạng bài này khác nhau ở phần tìm tổng và hiệu số phần bằng nhau.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2.
- HS báo cáo.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm vở
- 1 HS bảng phụ.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS nêu.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 2/2/2025
Ngày giảng: 5/2/2025
TOÁN: Tiết 98
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Vận dụng được việc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó để giải quyết một số tình huống thực tế.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Nêu các bước tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?
? Lấy ví dụ minh họa về dạng toán này?
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu dạng bài này trong tiết hôm nay.

Bài 1. 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV yêu cầu HS làm nhóm đôi.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 3 = 4 (phần)

Rác thải loại A có số ki-lô-gam là:

8 : 4 × 3 = 6 (kg)

Rác thải loại B có số ki-lô-gam là:

6 + 8 = 14 (kg)

Đáp số: Rác thải loại A: 6 kg;

Rác thải loại B: 14 kg.

- GV: nhắc nhở HS về việc phân loại rác tại nguồn và ý thức vứt rác đúng nơi quy định.
Bài 2. 
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng là: 10 : 1 × 2 = 20 (m)

Chiều dài là: 20 + 10 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(20 + 30) × 2 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

20 × 30 = 600 (m2)

Đáp số: Chu vi: 100 m;
                  Diện tích: 600 m2.

Bài 3.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- Các nhóm báo cáo và phát vấn nhau.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải:

a) Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

 Số cá tra loại A là: 6 : 3 × 5 = 10 (tấn)

Số cá tra loại B là: 10 – 6 = 4 (tấn)

b) Đổi 10 tấn = 10 000 kg

Số tiền bán cá tra loại A bác Năm thu:

29 500 × 10 000 = 295 000 000 (đồng)

Đáp số: a, 10 tấn cá tra loại A;

                  4 tấn cá tra loại B.

                     b, 295 000 000 đồng
Bài 4.

? Hai năm nữa tuổi mẹ và tuổi con có tăng lên không?

? Hiệu số tuổi của mẹ và con có thay đổi không?

- GV yêu cầu HS làm cá nhân.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi mẹ sau 2 năm nữa là:

25 : 5 × 7 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 35 – 2 = 33 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 33 – 25 = 8 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi; Con: 8 tuổi
? Nêu nội dung học của bài hôm nay?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS nêu các bước giải.
- HS lấy ví dụ.
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu và trả lời các câu hỏi.

- HS chữa bảng lớp.

- HS nhận xét, đưa ý kiến riêng về cách giải.

- HS nêu.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 5/2/2025
Ngày giảng: 6/2/2025
TOÁN : Tiết 99 
TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI SỐ (tiết 1).
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Tìm được tỉ số phần trăm của hai số và vận dụng được việc tìm tỉ số phần trăm của hai số để giải quyết tình huống thực tế.
- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.
- Yêu thích môn Toán, tích cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng
	Bài tập: Lớp 5A có 20 bạn thích Toán, 25 bạn thích Tiếng Việt.
? Tìm tỉ số giữa các bạn thích Toán và Tiếng Việt là bao nhiêu?

? Viết số liệu này thành tỉ số phần trăm?

- GV giới thiệu bài.

a. Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- GV yêu cầu HS đóng vai tình huống SGK- 18

? Lớp bơi thứ nhất có bao nhiêu bạn tham gia và bao nhiêu bạn đạt chuẩn?

? Lớp bơi thứ hai có bao nhiêu bạn tham gia và bao nhiêu bạn đạt chuẩn?

? Muốn biết tỉ lệ bơi đạt chuẩn của lớp nào cao hơn, ta làm như thế nào?

? Cách tìm tỉ số phần trăm của số bạn đạt chuẩn và số bạn ở mỗi lớp như thế nào?

? Tỉ lệ bơi đạt chuẩn của lớp nào cao hơn?
? Muốn tìm tỉ số phần trăm ta thực hiện như thế nào?

b. Hoạt động

Bài 1. 
a. Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- GV cùng HS phân tích mẫu ở ý a.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
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b. Số

- GV phát vấn HS để hoàn thành bài giải.

- GV đưa đáp án đúng.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

1,4: 40 = 0,035
0,035 = 3,5%
                             Đáp số: 3,5%
Bài 2. 
- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

a) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện là:

18 : 60 = 0,3 = 30%

b) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện là:

15 : 60 = 0,25 = 25%

Đáp số: a) 30%; b) 25%
? Nêu nội dung bài học hôm nay? 
- GV nhận xét tiết học và  nhắc nhở HS xem lại bài.
	- HS thực hiện.
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- HS viết bài.
Lớp bơi thứ nhất: 50 bạn tham gia, 46 bạn đạt chuẩn.

Lớp bơi thứ hai: 40 bạn tham gia, 37 bạn đạt chuẩn.

Ta phải tìm tỉ số phần trăm của số bạn đạt chuẩn và số bạn ở mỗi lớp, rồi so sánh thì sẽ biết được lớp nào có tỉ lệ bơi đạt chuẩn cao hơn.

Tỉ số phần trăm của số bạn đạt chuẩn và số bạn ở lớp thứ nhất:
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Tỉ số phần trăm của số bạn đạt chuẩn và số bạn ở lớp thứ hai:

37: 40 = 0,925
0,925 ×100:100 = 92,5%

Lớp thứ hai cao hơn lớp thứ nhất.
- HS nêu quy tắc SGK-18.

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
- HS báo cáo kết quả của ý a.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, cùng GV hoàn thành bài giải.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS nêu cách tìm tỉ số phần trăm.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 5/2/2025
Ngày giảng: 7/2/2025
TOÁN: Tiết 100
TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI SỐ (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Tìm được tỉ số phần trăm của hai số và vận dụng được việc tìm tỉ số phần trăm của hai số để giải quyết tình huống thực tế.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số?
? Tìm tỉ số phần trăm của 3 và 4?

- GV nhận xét.
- GV: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm tỉ số phần trăm của hai số.

Bài 1. 

- GV yêu cầu 1 HS thực hiệnchia phép tính mẫu.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a) 27: 41 = 0,6097… = 60,97%

    71: 33 = 2,1515… = 215,15%

b) Chọn đáp án C 56,16%

Bài 2.

- GV yêu cầu HS phân tích mẫu, thảo luận nhóm 2.

- GV cho HS báo cáo và đưa đáp án đúng.

a) 57% + 43,5% = 100,5%

100,5% – 57% = 43,5%

100,5% – 43,5% = 57%

b) 12% × 6 = 72%;        72% : 6 = 12%

72% : 12 = 6%

Bài 3.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

a) Đến hết nửa thời gian quy định nhà trường thực hiện được số phần trăm là:

360 : 600 × 100%  = 60%
b) Đến hết thời gian quy định nhà trường thực hiện được số phần trăm là: 

690 : 600 × 100% = 115%
Số phần trăm vượt kế hoạch là:

115 - 100 = 15%
Đáp số: a) 60%
             b) 15% 

Bài 4. 
- GV phát vấn HS về nội dung của biểu đồ hình cột.
? Biểu đồ có tên là gì? 

? Dòng kẻ ngang biểu diễ đối tượng gì? Cột dọc biểu diễn điều gì?

? Có bao nhiêu môn thể thao được điều tra? Đó là các môn nào?
? Nêu số lượng HS yêu thích của từng môn thể thao?
? Môn thể thao nào được yêu thích nhiều nhất, ít nhất?

? Có bao nhiêu HS tham gia điều tra?

? Tìm tỉ số phần trăm của mỗi môn thể thao và tổng số HS được điều tra?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Bài học hôm nay đã học nội dung gì?

? Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS nêu và làm bài
- HS nhận xét.

- HS viết bài.

- HS đọc yêu cầu, thực hiện cùng GV.
- 2 HS thực hiện bảng lớp
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu, quan sát mẫu.
- HS thảo luận nhóm 2 và nêu kết quả.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời các câu hỏi của GV.

Kẻ ngang là tên môn thể thao, cột dọc là số lượng HS.

Các môn thể thao điều tra là cờ vua, bóng đá, bơi, võ dân tộc.
Cờ vua 6 HS, bóng đá 18 HS, bơi 12 HS, võ dân tộc 12 HS

Môn bóng đá được yêu thích nhất, môn cờ vua ít nhất

Có 48 HS tham gia điều tra

Cờ vua 12,5%; bóng đá 37,5%; bơi 25%; võ dân tộc 25%  

- HS nêu nội dung.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………
TOÁN : ÔN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG  (HIỆU) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết và giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.

-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động

 2.Luyện tập
4. Vận dụng


	? Nêu các bước tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ của hai số đó?

? Hai dạng toán này khác nhau ở điểm gì?

- GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài mới.

Bài 1 (VBT-10). 

- GV yêu cầu HS nhóm đôi.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số con trâu trên bãi cỏ là:

32 : 8 × 3 = 12 (con)

Số con bò trên bãi cỏ là:

32 – 12 = 20 (con)

Đáp số: Trâu: 12 con;

Bò: 20 con.

Bài 2 (VBT-11). 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV nhận xét.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số bé cần tìm là:

350 : 5 × 2 = 140 

Số lớn cần tìm là:

350 – 140 = 210 

Đáp số: 140 và 210
Bài 3 (VBT-14). 
- GV phát phiếu ghi nội dung bài 3.

- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 4 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

15 : 3 × 7 = 35 (m)

Chiều rộng mảnh đấy là:

35  – 15 = 20  (m)

Chu vi mảnh đất là:
(35 + 20) × 2 = 110 (m)

Diện tích mảnh đất là
35 × 20 = 700 (m2)

Đáp số: Chu vi: 110 m; 

Diện tích: 700 m2.
Bài 4 (VBT-15). 
? Hai năm nữa tuổi mẹ và tuổi bố có tăng lên không?

? Hiệu số tuổi của bố và mẹ có thay đổi không?

- GV yêu cầu HS làm cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 7 = 1 (phần)

Tuổi mẹ sau 3 năm nữa là:

5 : 1 × 7 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 35 – 3 = 32(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 32 + 5 = 37 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 32 tuổi; Bố: 37 tuổi
? Bài hôm nay học nội dung gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài, xem trước bài sau.
	- HS nêu.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS ghi bài.

- HS đọc yêu cầu, nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ. 

- HS nhận xét. 
- HS đọc yêu cầu, làm nháp. 

-1HS bảng lớp, đổi nháp kiểm tra.

- HS nhận xét.

- HS đọc đề, làm phiếu.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu và trả lời các câu hỏi.

- HS chữa bảng lớp.

- HS nhận xét, đưa ý kiến riêng về cách giải.

- HS nêu nội dung bài.
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